
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

 
Số: 08/SYT- NVY 

V/v thông báo danh sách công 

dân hoàn thành cách ly tập trung 

tại tỉnh Hà Tĩnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 01 năm 2022 

        

 

Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh thông báo 107 trƣờng hợp ngoài tỉnh hoàn thành cách 

ly tập trung tại tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo). 

- Thời gian hoàn thành cách ly: ngày 03/01/2022. 

- Địa điểm cách ly tập trung: Khách sạn Vinpearl Hà Tĩnh (địa chỉ: Ngã tư 

đường Hà Huy Tập - Hàm Nghi, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh). 

Đề nghị  Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho y tế các địa phƣơng thực 

hiện theo dõi, giám sát sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung theo quy 

định./. 

 
Nơi nhận: 
- Nhƣ trên; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lƣu: VT, NVY.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lương Tâm 

                             Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Bắc Giang, Bắc Ninh, 

Cà Mau, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đồng Nai, Hà Nội, 

Hải Phòng, Hoà Bình, Kiên Giang, Lào Cai, Nam 

Định, Nghệ An, Phú Thọ, Quảng Bình, Quảng 

Ninh, Quảng Trị, Thái Bình, Thanh Hóa. 



DANH SÁCH 

Công dân hoàn thành thời gian cách ly y tế tại Khách sạn Vinpearl Hà Tĩnh  

(Kèm theo Văn bản số 08/SYT-NVY ngày 03/01/2022 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh) 
 

STT HỌ VÀ TÊN 
Giới 

Tính 

Năm 

sinh 

Số CMND/ 

Hộ chiếu 

Số điện 

thoại/email 

Thời gian  

cách ly 

Kết quả 

xét 

nghiệm 

Phương án di chuyển 
Dự kiến địa chỉ lưu trú sau khi hoàn thành 

cách ly 

Từ ngày Đến ngày 
Phương 

tiện 

Thời gian 

dự kiến 

khởi 

hành 

(giờ/ngày) 

Thời gian 

dự kiến 

tới nơi 

(giờ/ngày) 

Xã, 

phường, 

thị trấn 

Huyện, 

quận, thành 

phố, thị xã 

Tỉnh/ Thành 

phố 

1 NGHIÊM THỊ QUỲNH Nữ 1999 C3893645 0348 771 216 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính 
Máy 

bay 

11h-13h 

03/01 

15h-17h 

03/01 
 Tân Mộc  Lục Ngạn Bắc Giang 

2 NGÔ THỊ LOAN Nữ 1993 C3698512 0962 286 586 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính 
Xe 

Khách 

11h-13h 

03/01 

18h - 20h 

03/01 

Thị trấn 

Cao 

Thƣợng 

 Tân Yên Bắc Giang  

3 NGUYỄN ĐỨC QUÂN Nam 1983 N21383733 039 499 9286 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính 
Xe 

khách 

11h-13h 

03/01 

19h - 21h 

03/01 
 Kinh Bắc Bắc Ninh Bắc Ninh 

4 NGUYỄN OANH EM Nữ 1998 C2505684 0942 864 022 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính 
Máy 

bay 

11h-13h 

03/01 

18h - 20h 

03/01 
 Đất Mũi  Ngọc Hiển Cà Mau 

5 VÕ THỊ NHI Nữ 1993 B7030287 0582 714 586 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính 
Máy 

bay 

11h-13h 

03/01 

18h - 20h 

03/01 
Thạnh Lộc  Vĩnh Thạnh Cần Thơ 

6 CHU THANH NAM Nam 1985 N2455945  0964026654 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính 
Máy 

bay 

11h-13h 

03/01 

14h-16h 

03/01 
 Mân Thái Sơn Trà Đà Nẵng 

7 
NGUYỄN NGỌC PHƢƠNG 

UYÊN 
Nữ 1997 C6755735 036 341 4047 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính 

Máy 

bay 

11h-13h 

03/01 

18h - 20h 

03/01 
 Bắc Sơn  Trảng Bom Đồng Nai 

8 PHAN THU TRANG Nữ 2000 C9272417 0379 869 450 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính 
Máy 

bay 

11h-13h 

03/01 

14h-16h 

03/01 
Sơn Đồng  Hòai Đức Hà Nội 

9 BÙI ĐỨC TÀI Nam 1964 C6991992 036 264 7796 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

03/01 

20h-22h 

03/01 

Ngô 

Quyền 

 Thành phố 

Hải Phòng 
Hải Phòng 

10 NGUYỄN VĂN NGỌC Nam 1995 C4753848 039 383 0127 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính Taxi 
11h-13h 

03/01 

20h-22h 

03/01 
Kỳ Sơn 

 Thủy 

Nguyên 
Hải Phòng 

11 HOÀNG DUY LINH Nam 1988 N2282922  0964026654 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính 
Máy 

bay 

11h-13h 

03/01 

16h-18h 

03/01 

Thị Trấn 

Lƣơng Sơn 
Lƣơng Sơn Hòa Bình 

12 NGUYỄN THỊ HỒNG HOA Nữ 1966 N2311281 032 756 0143 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính 
Máy 

bay 

11h-13h 

03/01 

16h-18h 

03/01 

 Mỹ Hiệp 

Sơn 
 Hòn Đất Kiên Giang 

13 NGUYỄN MẠNH HÙNG Nam 1983 C1748765 0985 081 983 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính 
Xe 

khách 

11h-13h 

03/01 

00h:02h 

04/01 

Phƣờng 

Cốc Lếu 

Thành Phố 

Lào Cai 
Lào Cai 



14 NGUYỄN THÀNH ĐÔNG Nam 1987 B7428857 0975 826 365 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

03/01 

17h-19h 

03/01 

 Xuân 

Châu 

 Xuân 

Trƣờng 
Nam Định 

15 HOÀNG THỊ THẢO Nữ 1999 C7066199 0968343118 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

03/01 

13h-15h 

03/01 

 Diễn 

Hồng 
 Diễn Châu Nghệ An 

16 NGUYỄN THỊ LỆ Nữ 2000 C6286375 0332 675 464 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

03/01 

13h-15h 

03/01 
 Diễn Pháp  Diễn Châu Nghệ An 

17 PHAN VĂN TRÒN Nam 1977 N1889901 038 666 1455 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

03/01 

13h-15h 

03/01 

 Diễn 

Quảng 
 Diễn Châu Nghệ An 

18 CHU THỊ XUÂN Nữ 1996 C5881946 0945 011 861 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

03/01 

13h-15h 

03/01 

 Diễn 

Trƣờng 
 Diễn Châu Nghệ An 

19 VŨ THỊ HẠNH Nữ 1979 N1971251 0941 786 438 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính 

Xe ô tô 

ngƣời 

nhà đón 

11h-13h 

03/01 

13h-15h 

03/01 
 Diễn Vạn  Diễn Châu Nghệ An 

20 PHẠM TRUNG KIÊN Nam 1984 N2430052 0705412065 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

03/01 

13h-15h 

03/01 
 Diễn Vạn  Diễn Châu Nghệ An 

21 TRẦN VĂN THẮNG Nam 1985 N2454268 039 818 1882 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

03/01 

13h-15h 

03/01 
Diễn Vạn  Diễn Châu Nghệ An 

22 NGUYỄN QUỐC ĐÔNG Nam 1985 C8992012 0377 817 490 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính 
Xe gia 

đình 

11h-13h 

03/01 

13h-15h 

03/01 

 Giang Sơn 

Đông 
 Đô Lƣơng Nghệ An 

23 NGUYỄN QUỐC DUY Nam 2019 N2214951 0377817490 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính 
Xe gia 

đình 

11h-13h 

03/01 

13h-15h 

03/01 

 Giang Sơn 

Đông 
 Đô Lƣơng Nghệ An 

24 NGUYỄN THỊ TÚ ANH Nữ 2016 N2455668 0377817490 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính 
Xe gia 

đình 

11h-13h 

03/01 

13h-15h 

03/01 

 Giang Sơn 

Đông 
 Đô Lƣơng Nghệ An 

25 NGUYỄN THỊ TRANG Nữ 2001 C6836162 0916730719 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

03/01 

13h-15h 

03/01 
 Long Xá 

 Hƣng 

Nguyên 
Nghệ An 

26 NGUYỄN HOÀI BẢO Nam 1996 C3586491 0975425827  27/12/2021 03/01/2022 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

03/01 

13h-15h 

03/01 

 Hƣng 

Nghĩa 

 Hƣng 

Nguyên 
Nghệ An 

27 NGUYỄN TRỌNG HIỆU Nam 1991 N2474662 0975917636 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính 
Ô tô gia 

đình 

11h-13h 

03/01 

13h-15h 

03/01 

 Hƣng 

Nghĩa 

 Hƣng 

Nguyên 
Nghệ An 

28 HOÀNG NGHĨA HIỀN Nam 1984 N2224351 0926 909 093 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

03/01 

13h-15h 

03/01 
Long Xá 

 Hƣng 

Nguyên 
Nghệ An 

29 NGUYỄN VĂN SƠN Nam 1987 N2139627 0969 752 267 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính Taxi 
11h-13h 

03/01 

13h-15h 

03/01 
Hƣng Lĩnh 

 Hƣng 

Nguyên 
Nghệ An 

30 TÔ BÁ THẮNG Nam 1995 C6446857 0972 510 061 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

03/01 

13h-15h 

03/01 

 Khánh 

Sơn 1 
 Nam Đàn Nghệ An 



31 PHẠM VIẾT HIỆP Nam 2000 C4676745 0978 657 120 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

03/01 

13h-15h 

03/01 

 Khánh 

Sơn 1 
 Nam Đàn Nghệ An 

32 LÊ VĂN ĐOÀI Nam 1992 N2371534 0385728460 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

03/01 

13h-15h 

03/01 
 Nam Kim  Nam Đàn Nghệ An 

33 LÊ TRUNG HIỀN Nam 1983 B9510673 0384705131 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

03/01 

13h-15h 

03/01 
 Nam Kim  Nam Đàn Nghệ An 

34 NGUYỄN VĂN ĐẰNG Nam 1990 C9560368 0397382666 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

03/01 

13h-15h 

03/01 
Kim Liên  Nam Đàn Nghệ An 

35 NGUYỄN VĂN THANH Nam 1989 C5003517 097 216 0781 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính 
Xe máy 

gia đình 

11h-13h 

03/01 

13h-15h 

03/01 

 Khánh 

Sơn 
 Nam Đàn Nghệ An 

36 PHẠM MỸ HÀ Nữ 1999 C3677212 0394320030 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính 

Xe ô tô 

ngƣời 

nhà đón 

11h-13h 

03/01 

13h-15h 

03/01 

 Nghi 

Phong 
 Nghi Lộc Nghệ An 

37 NGUYỄN ĐĂNG TOÀN Nam 1989 N2215455  0364319514  27/12/2021 03/01/2022 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

03/01 

13h-15h 

03/01 

Thị Trấn 

Quán 

Hành 

 Nghi Lộc Nghệ An 

38 NGUYỄN VĂN PHÒNG Nam 1978 N2208615 0387 973 645 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

03/01 

13h-15h 

03/01 

 Nghi 

Xuân 
 Nghi Lộc Nghệ An 

39 HOÀNG VĂN DƢƠNG Nam 1986 C5222918 0986 547 005 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính 
Ô tô gia 

đình 

11h-13h 

03/01 

13h-15h 

03/01 

Nghi 

Trung 
 Nghi Lộc Nghệ An 

40 NGUYỄN NGỌC CHIỀN Nam 1982 N1889877 0374060301 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

03/01 

13h-15h 

03/01 

 Nghi 

Xuân 
 Nghi Lộc Nghệ An 

41 LÊ VĂN HẢI Nam 1990 N2453791 0857739643 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

03/01 

13h-15h 

03/01 
 Đồng Hợp  Qùy Hợp Nghệ An 

42 HỒ VĂN TOÀN Nam 1989 N2171513 0366 047 018 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

03/01 

13h-15h 

03/01 

 Quỳnh 

Thắng 
 Quỳnh Lƣu Nghệ An 

43 TẠ QUANG TẤN Nam 1989 C5525850 0946 191 666 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính 
Ô tô gia 

đình 

11h-13h 

03/01 

13h-15h 

03/01 

 Quỳnh 

Mỹ 
 Quỳnh Lƣu Nghệ An 

44 NGUYỄN THỊ MINH  Nữ 1995 B9114835 0979 754 881 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính Taxi 
11h-13h 

03/01 

13h-15h 

03/01 

Thanh 

Giang 

 Thanh 

Chƣơng 
Nghệ An 

45 TRẦN VĂN HẠNH  Nam 1984 N1947428 0379 455 519 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính 
Ô tô gia 

đình 

11h-13h 

03/01 

13h-15h 

03/01 

 Thanh 

Xuân 

 Thanh 

Chƣơng 
Nghệ An 

46 ĐẬU THỊ THU Nữ 1991 N2310892 0333 459 683 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

03/01 

13h-15h 

03/01 

 Thanh 

Thịnh 

 Thanh 

Chƣơng 
Nghệ An 

47 LÊ VĂN HOÀNG PHÚC Nam 2020 N2208845  0333459683 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

03/01 

13h-15h 

03/01 

 Thanh 

Thịnh 

 Thanh 

Chƣơng 
Nghệ An 



48 TRẦN VĂN THẮNG Nam 1986 N2209835  0335373215 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

03/01 

13h-15h 

03/01 

 Thanh 

Phong 

 Thanh 

Chƣơng 
Nghệ An 

49 NGUYỄN ANH VĂN Nam 1982 C8823857 0983 468 226  27/12/2021 03/01/2022 Âm tính 
Xe gia 

đình 

11h-13h 

03/01 

13h-15h 

03/01 
 Lê Lợi 

 Thành phố 

Vinh 
Nghệ An 

50 NGUYỄN THIỆN THI Nam 1981 C8164444 0976 919 823 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

03/01 

13h-15h 

03/01 
Nghi Đức 

 Thành phố 

Vinh 
Nghệ An 

51 PHẠM QUANG TRƢỜNG Nam 1999 C5558607 0986 117 071 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính Taxi 
11h-13h 

03/01 

13h-15h 

03/01 
 Nghi Ân 

 Thành phố 

Vinh 
Nghệ An 

52 PHAN THỊ HÀ THƢƠNG Nữ 1999 C3590937 0989 478 473 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

03/01 

13h-15h 

03/01 

Phƣờng 

Trung Đô 

 Thành phố 

Vinh 
Nghệ An 

53 PHAN HÀ AN Nữ 2020 N2475320 0989478473 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

03/01 

13h-15h 

03/01 

 Mạc Thị 

Bƣởi 

 Thành phố 

Vinh 
Nghệ An 

54 NGUYỄN THỊ HỒNG Nữ 1989 C6584532 0972 947 740 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

03/01 

13h-15h 

03/01 
Nghi Tân 

 Thị xã Cửa 

Lò 
Nghệ An 

55 
HOÀNG THỊ BÍCH 

HƢƠNG 
Nữ 1988 C4037561 097 773 5525 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính Ô tô 

11h-13h 

03/01 

13h-15h 

03/01 
Nghi Thủy 

 Thị xã Cửa 

Lò 
Nghệ An 

56 
TRẦN THỊ PHƢƠNG 

THẢO 
Nữ 1999 C3889827 0372 993 413 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính 

Xe ô tô 

ngƣời 

nhà đón 

11h-13h 

03/01 

13h-15h 

03/01 
Nghi Hòa 

 Thị xã Cửa 

Lò 
Nghệ An 

57 HỒ HỮU QUANG Nam 2021 N2372012 0372 993 413 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính 

Xe ô tô 

ngƣời 

nhà đón 

11h-13h 

03/01 

13h-15h 

03/01 

 Nguyễn 

Du 

 Thị xã Cửa 

Lò 
Nghệ An 

58 VÕ VĂN TOÀN Nam 1984 N2087699 0369 832 084 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

03/01 

13h-15h 

03/01 
Nghi Hải 

 Thị Xã Cửa 

Lò 
Nghệ An 

59 LÊ THỊ HẢO Nữ 1990 N2475735 0981415225 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

03/01 

13h-15h 

03/01 
Nghi Hải 

 Thị xã Cửa 

Lò 
Nghệ An 

60 TRẦN VĂN TUÂN Nam 1984 N2058480 0981415225 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

03/01 

13h-15h 

03/01 
Nghi Hải 

 Thị xã Cửa 

Lò 
Nghệ An 

61 NGUYỄN VĂN PHƢƠNG Nam 1980 B7155606 0988 999 536  27/12/2021 03/01/2022 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

03/01 

13h-15h 

03/01 
 Nghi Thu 

 Thị xã Cửa 

Lò 
Nghệ An 

62 HOÀNG VĂN HIẾU Nam 1991 N2307357 0982754182 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

03/01 

13h-15h 

03/01 
Nghi Thuỷ 

 Thị xã Cửa 

Lò 
Nghệ An 

63 HOÀNG VĂN HIỆP Nam 1985 C0856760 0352 294 784 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính 
Ô tô 

khách 

11h-13h 

03/01 

13h-15h 

03/01 

 Quỳnh 

Lập 

 Thị xã 

Hoàng Mai 
Nghệ An 

64 TRẦN XUÂN TRIỂN Nam 1981 C1534341 0972 645 664 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính Taxi 
11h-13h 

03/01 

13h-15h 

03/01 

 Quỳnh 

Lập 

 Thị xã 

Hoàng Mai 
Nghệ An 



65 CAO THÀNH LUÂN  Nam 1985 N1946449 0974 943 415 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính Taxi 
11h-13h 

03/01 

13h-15h 

03/01 

 Sơn 

Thành 
 Yên Thành Nghệ An 

66 NGUYỄN THỊ THU HÀ Nữ 1998 C5585075 039 283 2888 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

03/01 

13h-15h 

03/01 

 Thịnh 

Thành 
 Yên Thành Nghệ An 

67 ĐẶNG HỒNG SƠN Nam 1991 C5567561 0362 648 858 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

03/01 

13h-15h 

03/01 

 Tây 

Thành 
 Yên Thành Nghệ An 

68 LÊ THỊ HOÀI PHƢƠNG Nữ 1991 N1946582 0974 943 415 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính Taxi 
11h-13h 

03/01 

13h-15h 

03/01 

 Sơn 

Thành 
 Yên Thành Nghệ An 

69 TRẦN THỊ TRÚC Nữ 1965 40165001466 0984988878 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính 

Xe ô tô 

ngƣời 

nhà đón 

11h-13h 

03/01 

13h-15h 

03/01 
Nghi Hòa Cửa Lò Nghệ An 

70 NGUYỄN ANH QUÂN Nam 2020 N2298315 0984988878 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính 

Xe ô tô 

ngƣời 

nhà đón 

11h-13h 

03/01 

13h-15h 

03/01 
Nghi Hòa Cửa Lò Nghệ An 

71 NGUYỄN VĂN TUẤN  Nam 1985 C8799119 0988540377 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính 

Xe ô tô 

ngƣời 

nhà đón 

11h-13h 

03/01 

13h-15h 

03/01 

Quỳnh 

Liên 
Hoàng Mai Nghệ An 

72 VÕ THỊ HẢI Nữ 1997 C3225315 0926 962 480 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

03/01 

13h-15h 

03/01 
Long Xá 

Hƣng 

nguyên 
Nghệ An 

73 NGUYỄN XUÂN TIẾN Nam 1988 N2224445 0383771345 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

03/01 

13h-15h 

03/01 
Hƣng Đạo 

Hƣng 

Nguyên 
Nghệ An 

74 NGUYỄN HỮU TRƢỜNG Nam 1983 N2453165 0964 632 728 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

03/01 

13h-15h 

03/01 

Trung 

Phúc 

Cƣờng 

Nam Đàn Nghệ An 

75 NGUYỄN CÔNG BIÊN Nam 1983 N2391635 098 696 0115 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

03/01 

13h-15h 

03/01 
Đông Hiếu Thái Hòa Nghệ An 

76 NGUYỄN THỊ ÁNH Nữ 1994 C6559902 0375288599 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính 
Ô tô gia 

đình 

11h-13h 

03/01 

13h-15h 

03/01 
Ngọc Sơn 

Thanh 

Chƣơng 
Nghệ An 

77 NGUYỄN VĂN KỲ Nam 1984 N2028458 0974903507 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính 
Ô tô gia 

đình 

11h-13h 

03/01 

13h-15h 

03/01 
Thanh Chi 

Thanh 

Chƣơng 
Nghệ An 

78 
NGUYỄN THỊ THẢO 

HUYỀN 
Nữ 1998 N2003937 0376505858 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính 

Xe ô tô 

ngƣời 

nhà đón 

11h-13h 

03/01 

13h-15h 

03/01 

Trƣờng 

Thi 

Thành phố 

Vinh 
Nghệ An 

79 NGUYỄN VĂN THÀNH Nam 1988 C7969086 097 985 9310 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính Xe máy 
11h-13h 

03/01 

13h-15h 

03/01 

Phƣờng 

Bến Thủy 

Thành phố 

Vinh 
Nghệ An 

80 NGUYỄN ĐÌNH NGỌC Nam 1991 N2234754 033 790 0094 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

03/01 

13h-15h 

03/01 

 Hƣng 

Đông 
Vinh Nghệ An 

81 
NGUYỄN THỊ THANH 

LUYẾN 
Nữ 1997 C2623159 0965728372 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính Ô tô 

11h-13h 

03/01 

13h-15h 

03/01 
 Nghi Kim Vinh Nghệ An 



82 ĐẶNG THỊ UYÊN Nữ 1997 C8092444 058 2517 835 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính 
Xe dịch 

vụ 

11h-13h 

03/01 

13h-15h 

03/01 
Đức Thành Yên Thành Nghệ An 

83 PHẠM TUẤN QUANG Nam 1994 C2983832 0974 630 778 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính Taxi 
11h-13h 

03/01 

13h-15h 

03/01 

Đồng 

Thành 
Yên Thành Nghệ An 

84 HÁN THỊ MINH THƠ Nữ 1981 C7247714 098 529 0192 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính Taxi 
11h-13h 

03/01 

19h-21h 

03/01 
Gia Thanh Phù Ninh Phú Thọ 

85 HOÀNG THỊ DIỄM HẰNG Nữ 1995 C9162269 0838 682 303 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

03/01 

15h-17h 

03/01 
Bảo Ninh Đồng Hới Quảng Bình 

86 NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH Nữ 1998 N2282708 0916730719 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

03/01 

15h-17h 

03/01 

 Thanh 

Thạch 
 Tuyên Hóa Quảng Bình 

87 NGUYỄN THỊ ÁI LINH Nữ 1985 N2171907 0888181456 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

03/01 

15h-17h 

03/01 

 Thanh 

Trạch 
 Bố Trạch Quảng Bình 

88 PHAN THỊ THU THẢO Nữ 1998 C1984107 039 854 7884 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

03/01 

15h-17h 

03/01 
Bắc Trạch Bố Trạch Quảng Bình 

89 HOÀNG THỊ DIỆU LINH Nữ 1989 N2179654 0969037166 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính 
Ô tô gia 

đình 

11h-13h 

03/01 

15h-17h 

03/01 
 Đức Trạch  Bố Trạch Quảng Bình 

90 LÊ HOÀNG PHƢƠNG CHI Nữ 2021 N2430140 0969037166 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính 
Ô tô gia 

đình 

11h-13h 

03/01 

15h-17h 

03/01 
 Đức Trạch  Bố Trạch Quảng Bình 

91 
NGUYỄN THỊ LAN 

PHƢƠNG 
Nữ 1998 C1983514 0926 693 036 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính Ô tô 

11h-13h 

03/01 

15h-17h 

03/01 

 Trung 

Trạch 
 Bố Trạch Quảng Bình 

92 PHAN VĂN HÙNG Nam 1974 N2298513 037 873 5519 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

03/01 

15h-17h 

03/01 
Hải Phú  Bố Trạch Quảng Bình 

93 ĐOÀN QUỐC PHÚ Nam 1982 C4210771 0917 513 246 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính Taxi 
11h-13h 

03/01 

15h-17h 

03/01 
 Đức Hóa  Tuyên Hóa Quảng Bình 

94 LÊ NGỌC CÔNG Nam 1990 C2637856 0963 700 723 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính Taxi 
11h-13h 

03/01 

15h-17h 

03/01 

 Quảng 

Phúc 

Thị Xã Ba 

Đồn 
Quảng Bình 

95 TRƢƠNG PHƢƠNG Nam 1995 C0141075 085 396 8763 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính Taxi 
11h-13h 

03/01 

15h-17h 

03/01 

 Quảng 

Thọ 

 Thị xã Ba 

Đồn 
Quảng Bình 

96 NGUYỄN VĂN HÒA Nam 1992 C6288235 0359 410 421 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính Taxi 
11h-13h 

03/01 

15h-17h 

03/01 

 Quảng 

Phúc 

Thị Xã Ba 

Đồn 
Quảng Bình 

97 PHẠM VĂN TÌNH Nam 1989 C6970182 0967 852 522 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

03/01 

20h-22h 

03/01 
 Đồng Rui  Tiên Yên Quảng Ninh 

98 VÕ THỊ KIM CHÂU Nữ 1993 N1969648 0931932299 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính 

Xe ô tô 

ngƣời 

nhà đón 

11h-13h 

03/01 

14h-16h 

03/01 

Thị Trấn 

Gio Linh 
 Gio Linh Quảng Trị 



99 NGUYỄN ĐỨC ANH Nam 1999 C3557805 0378 528 196 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính 
Taxi 

nhà 

11h-13h 

03/01 

17h-19h 

03/01 
Tây Giang Tiền Hải Thái Bình 

100 ĐỖ ĐỨC HUYNH Nam 1982 B6635035 0965870901 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính 
Xe 

khách 

11h-13h 

03/01 

17h-19h 

03/01 

 Thụy 

Trƣờng 
 Thái Thụy Thái Bình 

101 ĐỖ TIẾN DƢƠNG Nam 1982 C7320697  0982348498 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính 
Xe 

khách 

11h-13h 

03/01 

17h-19h 

03/01 

Thăng 

Long 
 Đông Hƣng Thái Bình 

102 NGUYỄN TIẾN TUẤN Nam 1992 C5569324 0962 736 470 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính 
Xe 

khách 

11h-13h 

03/01 

15h-17h 

03/01 

Hoằng 

Đông 
Hoằng Hóa Thanh Hóa 

103 LÊ KHẢ QUỲNH Nam 1989 C5577007 082 689 6789 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính Xe Bus 
11h-13h 

03/01 

15h-17h 

03/01 

 Nguyệt 

Ấn 
 Ngọc Lặc Thanh Hóa 

104 TRẦN THỊ TUYỂN Nữ 1989 N2475494 035 688 4423 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

03/01 

15h-17h 

03/01 
 Đông Khê  Đông Sơn Thanh Hóa 

105 TRỊNH VĂN THẢO Nam 2000 C9169141 0337 137 932 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

03/01 

15h-17h 

03/01 

 Thiệu 

Long 
 Thiệu Hóa Thanh Hóa 

106 ĐẶNG VĂN TUẤN Nam 1996 C2443924 0975 668 236 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

03/01 

15h-17h 

03/01 
 Xuân Sinh  Thọ Xuân Thanh Hóa 

107 NGUYỄN TƢ CHUNG Nam 1995 C1597197 033 811 9607 27/12/2021 03/01/2022 Âm tính Ô tô 
11h-13h 

03/01 

15h-17h 

03/01 
Hoàng Cát Hoằng Hóa Thanh Hóa 
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